
DANH SÁCH TRIỆU TẬP TẬP HUẤN VÀ KIỂM TRA TUYỂN CHỌN  
VĐV THAM DỰ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC NĂM 2024 (GIAI ĐOẠN 2) 

(Kèm  theo Công văn số 1890/SVHTT-QLTDTT ngày 03/6/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao) 
 

I. DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN. 
 

TT Họ và tên Môn thể thao Đơn vị công tác 
Nhiệm 

vụ 
Ghi 
chú 

1  Nguyễn Thị Thúy Hà Bóng bàn 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV 

Trưởng 
 

2  Bùi Nguyên Thắng Bóng bàn 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

3  Nguyễn Thu Hà Bóng bàn 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

4  Nguyễn Thị Phương Anh Bóng bàn 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

5  Nguyễn Thị Thảo Vân Bóng bàn 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

6  Bùi Nhật Thành Bóng bàn 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

7  Phạm Duy Khánh Bóng chuyền 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV 

Trưởng 
 

8  Nguyễn Trần Phương Bóng chuyền 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

9  Trần Quốc Oai Bóng chuyền 
Trường THPT 
 Toàn Thắng 

HLV  

10  Nguyễn Trung Thành Bóng chuyền 
Trường THPT 
 Nhữ Văn Lan 

HLV  

11  Vũ Đức Quỳnh Bóng chuyền Trường THPT Vĩnh Bảo HLV  

12  Nguyễn Văn Phương Bóng chuyền Trường THPT Cộng Hiền HLV  

13  Phạm Ngọc Khánh Bơi 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV 

Trưởng 
 

14  Nguyễn Trọng Bản Bơi 
Liên đoàn Thể thao dưới nước 

Hải Phòng 
HLV  

15  Trần Văn Triệu Bơi 
Liên đoàn Thể thao  

dưới nước Hải Phòng 
HLV  

16  Đoàn Hữu Chiến Bơi 
Liên đoàn Thể thao 

 dưới nước Hải Phòng 
HLV  

17  Phạm Thị Khánh Thu Bơi Trường THPT Hồng Bàng HLV  

18  Đinh Văn Hào Bóng rổ 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

Trưởng 
 

19  Nguyễn Bảo Nguyên Bóng rổ 
Trung tâm GDTC 

 trường ĐH Hàng Hải 
HLV  

20  Tống Việt Anh Bóng rổ Cộng tác viên HLV  

21  Hoàng Thạch Sơn Bóng rổ Cộng tác viên HLV  

22  Nguyễn Bùi Trường Bóng rổ Cộng tác viên HLV  



TT Họ và tên Môn thể thao Đơn vị công tác 
Nhiệm 

vụ 
Ghi 
chú 

23  Nguyễn Anh Quân Bóng rổ Cộng tác viên HLV  

24  Phạm  Mạnh Long Bóng đá 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV 

Trưởng 
 

25  Hoàng Thanh Bình Bóng đá 
Bóng đá cộng đồng 

VietFootball 
HLV  

26  Phạm Ngọc Tú Bóng đá 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

27  Mai Ngọc Quang Bóng đá 
Bóng đá cộng đồng  

Hải Phòng Star 
HLV  

28  Nguyễn Phương Nam Bóng đá Sở Văn hóa và Thể thao HLV  

29  Bùi Anh Tuấn Bóng đá 
Trung tâm VHTT&TT 

 Hồng Bàng 
HLV  

30  Vũ Thái Sơn Bóng đá 
Bóng đá cộng đồng 

VietFootball 
HLV  

31  Nguyễn Trường Huy Bóng đá 
Bóng đá cộng đồng  

Hải Phòng Star 
HLV  

32  Nguyễn Duy Bình Cầu lông 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV 

Trưởng 
 

33  Nguyễn Thị Giang Cầu lông 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

34  Phạm Thế Sơn Cầu lông 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

35  Trần Thị Kim Loan  Cờ vua 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV 

Trưởng 
 

36  Phạm Thị Hương Cờ vua 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV  

37  Đào Hiếu Thảo Cờ vua 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV  

38  Trần Đỗ Khoa Cờ vua 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV  

39  Lê Thị Hà Cờ vua 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV  

40  Phạm Minh Thư Cờ vua 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV  

41  Lê Thế Thành  Đá cầu 
Trung tâm HL&TĐTDTT  
Sở Văn hóa và Thể thao 

HLV 
Trưởng 

 

42  Lưu Thị Anh Thư Đá cầu 
Trung tâm HL&TĐTDTT  
Sở Văn hóa và Thể thao 

HLV  

43  Nguyễn Thị Thu Hà Đá cầu 
Trung tâm HL&TĐTDTT  
Sở Văn hóa và Thể thao 

HLV  

44  Đỗ Quang Vinh Đá cầu 
Trung tâm HL&TĐTDTT  
Sở Văn hóa và Thể thao 

HLV  

45  Nguyễn Thị Tuyên Đá cầu 
Trung tâm HL&TĐTDTT  
Sở Văn hóa và Thể thao 

HLV  

46  Nguyễn Thị Kim Anh Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV 

Trưởng 
 

47  Nguyễn Thị Hồng Anh Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

48  Trần Trung Phương Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  



TT Họ và tên Môn thể thao Đơn vị công tác 
Nhiệm 

vụ 
Ghi 
chú 

49  Lý Văn Chiến Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

50  Trần Mạnh Tâm Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

51  Đỗ Khôi Nguyên Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

52  Nguyễn Thị Thùy Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

53  Hoàng Thị Hồng Nhung Điền kinh 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

54  Phạm Thị Minh Hường Karate 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV 

Trưởng 
 

55  Phạm Thảo Ngọc Karate 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

56  Trần Đại Dương Karate 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

57  Nguyễn Thanh Tùng Karate 
Trung tâm Văn hoá - Thông tin 
và Thể thao huyện Tiên Lãng 

HLV  

58  Vũ Ngọc Linh Karate 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

59  Bùi Đức Quang Anh Karate 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

60  Trần Văn Quang Kéo co 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV 

Trưởng 
 

61  Phạm Văn Tùng Kéo co 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

62  Phạm Thị Huế Kéo co 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

63  Đoàn Thị Thuý Kéo co 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

64  Vũ Hồng Ánh Kéo co THCS Vĩnh Niệm -Lê Chân HLV  

65  Nguyễn Đình Quân Kéo co 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

66  Nguyễn Văn Hoàng Kéo co Trường THPT Toàn Thắng HLV  

67  Lê Văn Nhu Kéo co Trường THPT Nhữ Văn Lan HLV  

68  Phạm Thị Thu Huyền Vovinam 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

69  Nguyễn Hữu Thịnh Vovinam Trường THCS, THPT FPT HLV  

70  Phạm Văn Tuyền Vovinam 
Trung tâm Văn hóa  
Thể thao Đồ Sơn 

HLV  

71  Đặng Quốc Việt Vovinam Trường THCS, THPT FPT HLV  

72  Bùi Thị Khánh Dư Vovinam Trường Cao dẳng FPT HLV  

73  Nguyễn Đình Cương Võ cổ truyền 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV 

Trưởng 
 

74  Nguyễn Đình Hiếu Võ cổ truyền 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  



TT Họ và tên Môn thể thao Đơn vị công tác 
Nhiệm 

vụ 
Ghi 
chú 

75  Nguyễn Anh Chung Võ cổ truyền 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

76  Nguyễn Võ Minh Tâm Võ cổ truyền 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

77  Vũ Tân Long Võ cổ truyền 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

78  Phạm Hữu Thông Võ cổ truyền 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

79  Đặng Văn Tám Võ cổ truyền 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

80  Bùi Văn Minh Võ cổ truyền 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

81  Ngô Trâm Anh Võ cổ truyền 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

82  Phạm Thị Hồng Lam Teakwondo 
Trung tâm HL&TĐTDTT, 
 Sở Văn hóa và Thể thao 

HLV 
Trưởng 

 

83  Đinh Văn Dũng Teakwondo 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV  

84  Phạm Văn Công Teakwondo 
Trung tâm HL&TĐTDTT,  

Sở Văn hóa và Thể thao 
HLV  

85  Vũ Đức Trọng Teakwondo 
Trung tâm Văn hóa 

 Thông tin và Thể thao huyện 
Thủy Nguyên 

HLV  

86  Trần Đức Thăng Teakwondo 
HLV Bộ môn Taekwondo 

 Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải 
Phòng 

HLV  

87  Nguyễn Trung Hiếu Teakwondo 
HLV CLB Taekwondo  

Trường ĐH Hàng Hải Việt 
Nam 

HLV  

88  Lèo Thị Bích Lợi Teakwondo 
HLV Taekwondo CLB Hồng 

Bàng 
HLV  

89  Đoàn Thùy Linh Teakwondo 
HLV Taekwondo CLB Quân 

Khu 3 
HLV  

90  Nguyễn Xuân Giang TD Aerobic 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV 

Trưởng 
 

91  Trần Phương Thủy Linh TD Aerobic 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

92  Lê Vũ Hạ Vy TD Aerobic 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

93  Phan Thị Thuỷ TD Aerobic 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

94  Hoàng Thị Kim Thoa TD Aerobic 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

95  Bùi Cao Dương TD Aerobic 
Trung tâm HL&TĐTDTT, Sở 

Văn hóa và Thể thao 
HLV  

96  Phạm Thị Miền TD Aerobic 
Trường THPT 

 Phạm Ngũ Lão 
HLV  

 
 
 
 
 



II. DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN. 
 
1. Môn Bóng bàn: 
 

TT Họ và tên 
Môn thể 

thao 
Giới 
tính 

Năm sinh Lớp Trường 
Nhiệm 

vụ 

1  Nguyễn Đức Minh Bóng bàn Nam 01/05/2006 12A2 
THPT 

Ngô Quyền 
VĐV 

2  Trần Đức Anh Bóng bàn Nam 01/01/2008 10C8 
THPT 
Hải An 

VĐV 

3  Tô Gia Huy Bóng bàn Nam 18/11/2007 11B5 
THPT 

Trần Nguyên Hãn 
VĐV 

4  Nguyễn Nhật Minh Bóng bàn Nam 19/02/2006 12A4 
THPT 

Trần Nguyên Hãn 
VĐV 

5  Nguyễn Khánh Thiện Bóng bàn Nam 01/12/2008 10C6 
THPT 

Nguyễn Đức Cảnh 
VĐV 

6  Đoàn Hoàng Anh Bóng bàn Nam 26/06/2007 11B7 
THPT 

Nguyễn Khuyến 
VĐV 

7  Nguyễn Anh Dũng Bóng bàn Nam 20/1/2008 10C2 
THPT 

Hồng Bàng 
VĐV 

8  Dương Đức Dũng Bóng bàn Nam 06/09/2008 10C3 
THPT 
Hải An 

VĐV 

9  Nguyễn Hoàng Vũ Bóng bàn Nam 30/02/2006 12A5 
THPT 

Hồng Bàng 
VĐV 

10  Bùi Nhật Huy Bóng bàn Nam 08/09/2006 12A2 
THPT 

Ngô Quyền 
VĐV 

11  Hoàng Tuấn Hữu Bóng bàn Nam 12/10/2008 10C10 
THPT 

Trần Hưng Đạo 
VĐV 

12  Nguyễn Long Khánh Bóng bàn Nam 31/08/2006 12A3 
THPT 

Kiến An 
VĐV 

13  Phạm Thị Hà Phương Bóng bàn Nữ 09/05/2008 10C12 
THPT 

Ngô Quyền 
VĐV 

14  Lê Minh Nguyệt Bóng bàn Nữ 22/07/2007 11A5 
THPT 

Thái Phiên 
VĐV 

15  Nhữ Mai Anh Bóng bàn Nữ 30/10/2007 11B3 
THPT 

Tiên Lãng 
VĐV 

16  Ngô Xuân Mai Anh Bóng bàn Nữ 23/04/2007 11B8 
THPT 

Nguyễn Khuyến 
VĐV 

 
  



2. Môn Bóng chuyền: 
 

TT Họ và tên Môn TT 
Giới 
tính 

Năm 
sinh 

Trường 
Nhiệm 

vụ 

1 Nguyễn Hải Đăng Bóng chuyền Nam 2008 THPT Toàn Thắng VĐV 

2 Đặng Thành Công Bóng chuyền Nam 2008 THPT Toàn Thắng VĐV 

3 Bùi Tiến Đạt Bóng chuyền Nam 2007 THPT Toàn Thắng VĐV 

4 Lưu Hoàng Bách Bóng chuyền Nam 2007 THPT Toàn Thắng VĐV 

5 Nguyễn Viết Hiếu Bóng chuyền Nam 2008 
THPT Nhữ Văn 

Lan 
VĐV 

6 Vũ Văn Nghĩa Bóng chuyền Nam 2008 
THPT Nhữ Văn 

Lan 
VĐV 

7 Phạm Khắc Tiến Bóng chuyền Nam 2007 
THPT Nhữ Văn 

Lan 
VĐV 

8 Phạm Tuấn Hùng Bóng chuyền Nam 2006 
THPT Nhữ Văn 

Lan 
VĐV 

9 Nguyễn Quyết Tiến Bóng chuyền Nam 2007 
THPT Nhữ Văn 

Lan 
VĐV 

10 Phạm Anh Đức Bóng chuyền Nam 2006 
THPT Nhữ Văn 

Lan 
VĐV 

11 Phạm Thanh Sơn Bóng chuyền Nam 2006 THPT Cộng Hiền VĐV 

12 Vũ Hoàng Hà Bóng chuyền Nam 2006 THPT Cộng Hiền VĐV 

13 Đỗ Đức Thắng Bóng chuyền Nam 2006 THPT Cộng Hiền VĐV 

14 Phạm Tuyên Hoàng Bóng chuyền Nam 2006 THPT Cộng Hiền VĐV 

15 Đào Trọng Việt Bóng chuyền Nam 2008 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
VĐV 

16 Đào Bảo Việt Bóng chuyền Nam 2007 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
VĐV 

17 Nguyễn Trọng Doanh Bóng chuyền Nam 2006 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
VĐV 

18 Lã Đức Vượng Bóng chuyền Nam 2007 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
VĐV 

19 Nguyễn Hữu Thanh Bóng chuyền Nam 2007 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
VĐV 

20 Nguyễn Văn Đoàn Bóng chuyền Nam 2007 THPT Tô Hiệu VĐV 

21 Phạm Thế Bảo Bóng chuyền Nam 2008 THPT Tô Hiệu VĐV 

22 Nguyễn Anh Vân Bóng chuyền Nam 2007 THPT Tô Hiệu VĐV 

23 Nguyễn Văn Huy Bóng chuyền Nam 2007 THPT Thái Phiên VĐV 

24 Lê Hoàng Dương Bóng chuyền Nam 2006 THPT Thái Phiên VĐV 

25 Bùi Khánh Hưng Bóng chuyền Nam 2006 THPT Thái Phiên VĐV 



TT Họ và tên Môn TT 
Giới 
tính 

Năm 
sinh 

Trường 
Nhiệm 

vụ 

26 Lê Trọng Hoàng Bóng chuyền Nam 2006 THPT Thái Phiên VĐV 

27 Bùi Trọng Tiến Dũng Bóng chuyền Nam 2006 THPT Thái Phiên VĐV 

28 Trần Hải Nam Bóng chuyền Nam 2008 THPT Trần Phú VĐV 

29 Hoàng Nguyễn Khánh Dương Bóng chuyền Nam 2007 THPT Trần Phú VĐV 

 
 
 
 

  



3. Môn Bơi: 
 

TT Họ và tên 
Môn 
TT 

Giới 
tính 

Ngày sinh Lớp ĐƠN VỊ 
Nhiệm 

vụ 

1 Nguyễn Mạnh Toàn Bơi Nam 20/06/2008  
THPT 

 Ngô Quyền 
VĐV 

2 Lương Quốc Hưng Bơi Nam 21/05/2007  
THPT Vinschool 

Imperia 
VĐV 

3 Phạm Vũ Nguyên Bơi Nam 11/12/2006  
THPT 

 Hàng Hải 
VĐV 

4 Đoàn Trí Thành Bơi Nam 07/02/2008  
THPT Vinschool 

Imperia 
VĐV 

5 Nguyễn Duy Hiệp Bơi Nam 04/03/2008  
THPT 

 Lê Quý Đôn 
VĐV 

6 Đoàn Mạnh Dũng Bơi Nam 23/09/2007  
THPT 

 Nhữ Văn Lan 
VĐV 

7 Mai Phú Thành Bơi Nam 22/06/2007  
THPT  

Nhữ Văn Lan 
VĐV 

8 Nguyễn Hoàng Đăng Khánh Bơi Nam 30/11/2007  
THPT 

 Đồ Sơn 
VĐV 

9 Hoàng Tuấn Cường Bơi Nam 26/11/2007  
THPT  

Toàn Thắng 
VĐV 

10 Lương Quốc Hùng Bơi Nam 21/05/2007  
THPT  

Vinschool 
Imperia 

VĐV 

11 Trần Vũ Khôi Nguyên Bơi Nam 03/08/2007  
THPT 

 Ngô Quyền 
VĐV 

12 Giang Vũ Thành Bơi Nam 17/12/2008  
THPT 

 Hùng Thắng 
VĐV 

13 Trần Trung Nhân Bơi Nam 24/02/2008  
THPT  

Kiến Thụy 
VĐV 

14 Diêu Cẩm Diệp Bơi Nam 08/12/2006  
THPT  

Thăng Long 
VĐV 

15 Đinh Đình Hồng Anh Bơi Nam 29/03/2007  
THPT  

Trần Nguyên Hãn 
VĐV 

16 Trịnh Hoàng Thiện Bơi Nam 05/01/2007  
THPT  

Kiến Thụy 
VĐV 

17 Lê Anh Hoàng Bơi Nam 25/11/2007  
THPT  
Hải An 

VĐV 

18 Phạm Gia Huy Bơi Nam 13/04/2008  
THPT  

Ngô Quyền 
VĐV 

19 Đào Vũ Bảo Minh Bơi Nam 29/09/2008  
THPT 

 Phạm Ngũ Lão 
VĐV 

20 Trần Đăng Khang Bơi Nam 22/05/2007  
THPT  

Hùng Thắng 
VĐV 

21 Phan Minh Quang Bơi Nam 08/08/2008  
THPT 

 Bạch Đằng 
VĐV 

22 Đỗ Tô Khánh Linh Bơi Nữ 12/07/2007  
THPT 

 Ngô Quyền 
VĐV 

23 Bùi Khánh Chi Bơi Nữ 07/01/2008  
THPT  

Chuyên Trần Phú 
VĐV 

24 Nguyễn Hà Chi Bơi Nữ 16/05/2008  
THPT 

 Trần Nguyên 
Hãn 

VĐV 



TT Họ và tên 
Môn 
TT 

Giới 
tính 

Ngày sinh Lớp ĐƠN VỊ 
Nhiệm 

vụ 

25 Nguyễn Thảo Vy Bơi Nữ 11/04/2007  
THPT  

Tiên Lãng 
VĐV 

26 Dương Việt Hoa Bơi Nữ 08/09/2006  
THPT  
Cát Bà 

VĐV 

27 Lại Minh Dương Bơi Nữ 22/08/2006  
THPT 

 Phạm Ngũ Lão 
VĐV 

28 Phạm Thị Thanh Vân Bơi Nữ 01/08/2007  
THPT  

An Dương 
VĐV 

29 Hoàng Thu Thảo Bơi Nữ 01/10/2007  
THPT 

 Quang Trung 
VĐV 

30 Phùng Thị Hà Như Bơi Nữ 20/12/2007  
THPT 

 Ngô Quyền 
VĐV 

31 Vũ Trần Phương Anh Bơi Nữ 14/11/2007  
THPT  

Hùng Thắng 
VĐV 

32 Nguyễn Thị Ngọc Anh Bơi Nữ 27/12/2007  
THPT 

 Bạch Đằng 
VĐV 

33 Nguyễn Minh Phương Bơi Nữ 23/03/2007  
THPT  
Hải An 

VĐV 

34 Phạm Thị Mơ Bơi Nữ 29/11/2008  
THPT  

Bạch Đằng 
VĐV 

35 Trần Thanh Hoa Bơi Nữ 13/08/2006  
THPT  

Tiên Lãng 
VĐV 

36 Phùng Thu Hà Bơi Nữ 27/08/2008  
THPT  

Tiên Lãng 
VĐV 

37 Bùi Nguyễn Hà Phương Bơi Nữ 18/07/2008  
THPT  

Ngô Quyền 
VĐV 

38 Phạm Trúc Anh Bơi Nữ 12/12/2008  
THPT  

Ngô Quyền 
VĐV 

 
  



4. Môn Bóng rổ: 
 

TT Họ và tên Môn TT 
Giới 
tính 

Trường – Lớp 
Nhiệm 

vụ 

1 Lưu Quốc Huy Bóng rổ Nam 
THPT Lê Quý Đôn – 

11B10 
VĐV 

2 Đinh Thành Đạt Bóng rổ Nam Vinschool Imperia – 11A4 VĐV 

3 Phạm Trung Kiên Bóng rổ Nam THPT Đồng Hòa – 11B3 VĐV 

4 Lê Huy Hoàng Bóng rổ Nam 
THPT Lý Thường Kiệt – 

10C3 
VĐV 

5 Bùi Minh Hải Bóng rổ Nam 
THPT Trần Nguyên Hãn – 

11B10 
VĐV 

6 Tạ Văn Hậu Bóng rổ Nam THPT Thái Phiên – 12D3 VĐV 

7 Lưu Đức Dũng Bóng rổ Nam THPT Ngô Quyền – 12A2 VĐV 

8 Lê Nguyễn Mạnh Quân Bóng rổ Nam 
THPT Lê Hồng Phong – 

12A9 
VĐV 

9 Nguyễn Đăng Khoa Bóng rổ Nam Vinschool Imperia – 11A3 VĐV 

10 Trần Tiến Nam Bóng rổ Nam 
THPT Trần Phú – 10 Song 

Ngũ 
VĐV 

11 Đặng Quang Dũng Bóng rổ Nam THPT Ngô Quyền – 12A3 VĐV 

12 Nguyễn Kim Trường Bóng rổ Nam THPT Ngô Quyền – 12A5 VĐV 

13 Trần Quang Đạt Bóng rổ Nam THPT Thăng Long – 12C9 VĐV 

14 Trần Trường Giang Bóng rổ Nam THPT FPT School – 11A9 VĐV 

15 Nguyễn Quang Cường Bóng rổ Nam THPT Đồng Hòa – 11B4 VĐV 

16 Lưu Gia Phúc Bóng rổ Nam THPT Ngô Quyền – 11B8 VĐV 

17 Cáp Trọng Phúc Anh Bóng rổ Nam THPT Ngô Quyền – 11B15 VĐV 

18 Vũ Ngọc Hiếu Bóng rổ Nam THPT Ngô Quyền – 11B13 VĐV 

19 Phạm Hoàng Định Bóng rổ Nam THPT Lê Chân – 11B10 VĐV 

20 Đỗ Đức Hải Thành Bóng rổ Nam THPT Vĩnh Bảo – 11B4 VĐV 

21 Lê Dương Minh Bóng rổ Nam 
THPT Trần Nguyên Hãn – 

11B4 
VĐV 

22 Lê Nguyễn Tiến Bóng rổ Nam THPT Bạch Đằng – 12C2 VĐV 

23 Trần Tuấn Kiệt Bóng rổ Nam THPT Bạch Đằng – 12C3 VĐV 

24 Nguyễn Hoàng Đức Minh Bóng rổ Nam Vinschool Imperia – 12A5 VĐV 

25 Bùi Minh Thái Bóng rổ Nam 
THPT Lê Quý Đôn – 

11B10 
VĐV 



TT Họ và tên Môn TT 
Giới 
tính 

Trường – Lớp 
Nhiệm 

vụ 

26 Phạm Duy Mạnh Bóng rổ Nam THPT Hàng Hải – 11B6 VĐV 

27 Nguyễn Mai Linh Bóng rổ Nữ THPT Trần Phú – 12 Pháp VĐV 

28 Phạm Nguyễn Lan Chi Bóng rổ Nữ THPT Trần Phú – 12 Pháp VĐV 

29 Nguyễn Diệu Linh Bóng rổ Nữ THPT Trần Phú – 10 Hóa VĐV 

30 Nguyễn Ngọc Huyền Bóng rổ Nữ THPT Thái Phiên – 11A10 VĐV 

31 Nguyễn Hà Bảo Anh Bóng rổ Nữ THPT Trần Phú – 10 Sử VĐV 

32 Trần Vũ Khánh Linh Bóng rổ Nữ THPT Lý Thái Tổ - 10C2 VĐV 

33 Nguyễn Phương Thoa Bóng rổ Nữ THPT Thăng Long – 11B4 VĐV 

34 Trần Khánh Huyền Bóng rổ Nữ THPT Kiến An – 11B11 VĐV 

35 Trần Vũ Mai Linh Bóng rổ Nữ THPT An Lão – 12A1 VĐV 

36 Ngô Thanh Mai Bóng rổ Nữ THPT Thái Phiên – 11A9 VĐV 

37 Trương Thị Minh Tâm Bóng rổ Nữ THPT Lê Quý Đôn – 11B5 VĐV 

38 Nguyễn Anh Thư Bóng rổ Nữ THPT Lê Quý Đôn – 11B7 VĐV 

39 Đào Chi Mai Bóng rổ Nữ 
THPT Trần Phú – 11 Tự 

nhiên 2 
VĐV 

40 Nguyễn Ngọc Minh Bóng rổ Nữ THPT Marie Curie – 12A1 VĐV 

41 Nguyễn Thùy Dương Bóng rổ Nữ THPT Thái Phiên – 11A9 VĐV 

 
  



5. Môn Bóng đá: 
 

TT Họ và tên Môn TT Năm sinh Lớp Trường PGD 
Nhiệm 

vụ 

1 Đặng Quốc Bảo Bóng đá 23/07/2013 5A2 TH Cát Bi Hải An VĐV 

2 Đinh Công Tuấn Hưng Bóng đá 31/05/2013 5A1 TH Nam Hải Hải An VĐV 

3 Vũ Ngọc Long Bóng đá 09/06/2013 5A4 
Nguyễn Thị 
Minh Khai 

Lê Chân VĐV 

4 Nguyễn Tiến Đạt Bóng đá 29/05/2013 5B 
TH&THCS 
Tân Thành 

Dương 
Kinh 

VĐV 

5 Dương Minh Hiếu Bóng đá 09/08/2013 5H1 
TH Trần 

Quốc Toản 
Ngô  

Quyền 
VĐV 

6 Nguyễn Đình Huy Bóng đá 02/01/2013 5A9 
TH Nguyễn 

Văn Tố 
Lê Chân VĐV 

7 Nguyễn Phạm Tường Duy Bóng đá 21/03/2013 5A6 
TH Trần 

Hưng Đạo 
Lê Chân VĐV 

8 Phạm Tùng Lâm Bóng đá 08/03/2013 5A7 
Nguyễn Thị 
Minh Khai 

Lê Chân VĐV 

9 Đàm Chính Đại Bóng đá 01/09/2013 5A5 Th Kỳ Sơn 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

10 Lê Việt Hoàng Bóng đá 03/01/2013 5A7 
Vinchool 
Imperia 

 VĐV 

11 Đào Nhật Nam Bóng đá 20/05/2013 5A7 
Nguyễn Thị 
Minh Khai 

Lê Chân VĐV 

12 Lê Minh Khang Bóng đá 21/01/2013 5A4 
Nguyễn Thị 
Minh Khai 

Lê Chân VĐV 

13 Trần Đại Phong Bóng đá 18/10/2013 5A2 Quảng Thanh 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

14 Vũ Trần Hoàng Quốc Bóng đá 07/04/2013 5A5 
Nguyễn Thị 
Minh Khai 

Lê Chân VĐV 

15 Đỗ Khánh Lâm Bóng đá 03/07/2013 5H8 
TH Chu Văn 

An 
Ngô  

Quyền 
VĐV 

16 Vũ Bảo Long Bóng đá 03/02/2013 5A 
TH Minh 

Đức 
Tiên 
Lãng 

VĐV 

17 Trần Thái Huy Bóng đá 28/07/2013 5A 
TH Hòa 
Nghĩa 

Dương 
Kinh 

VĐV 

18 Hoàng Anh Khôi Bóng đá 17/01/2013 5A3 
TH Thiên 

Hương 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

19 Hoàng Đình Nhật Bóng đá 20/03/2013 5A1 TH Nam Sơn 
An 

Dương 
VĐV 

20 Phạm Đức Minh Bóng đá 02/12/2013 5A1 
TH Đằng 

Lâm 
Hải An VĐV 

21 Phạm Hải Tiến Bóng đá 21/08/2013 5A1 
TH&THCS 
Đông Hải 2 

Hải An VĐV 

22 Phạm Đức Tiến Bóng đá 10/10/2013 5A2 
TH Võ Thị 

Sáu 
Lê Chân VĐV 

23 Đặng Đức Anh Bóng đá 29/03/2013 5A6 
TH Nguyễn 

Trãi 
Hồng 
Bàng 

VĐV 

24 Vũ Anh Dũng Bóng đá 28/04/2014 4A1 
TH Nguyễn 

Văn Tố 
Lê Chân VĐV 

25 Trịnh Thanh Phong  Bóng đá 06/01/2013 5 
TH Đằng 

Lâm 
Hải An VĐV 



26 Nguyễn Bá Trọng Bóng đá 20/10/2013 5H1 
TH Trần 

Quốc Toản 
Ngô  

Quyền 
VĐV 

27 Nguyễn Thế Gia Hưng Bóng đá 13/04/2013 5 
TH Đằng 

Lâm 
Hải An VĐV 

28 Nguyễn Nam Khánh Bóng đá 15/03/2010 8C3 
THCS An 

Dương 
An 

Dương 
VĐV 

29 Đỗ Khắc Đại Bóng đá 19/02/2010 8C1 
THCS An 

Dương 
An 

Dương 
VĐV 

30 Vũ Duy Hoàng Bóng đá 30/11/2010 8C3 
THCS An 

Dương 
An 

Dương 
VĐV 

31 Trần Gia Đại Nghĩa Bóng đá 14/05/2010 8C7 
THCS Chu 

Văn An 
Ngô 

Quyền 
VĐV 

32 Phạm Công Minh Bóng đá 04/12/2009 9A5 
THCS Đà 

Nẵng 
Ngô 

Quyền 
VĐV 

33 Trần Thành Long Bóng đá 05/11/2009 9A3 
THCS Lê 

Chân 
Lê Chân VĐV 

34 Phùng Thế Nam  Bóng đá 11/03/2010 8D5 
THCS Lê 

Chân 
Lê Chân VĐV 

35 Vũ Thọ Cường Bóng đá 05/04/2009 9D 
THCS Ngũ 

Đoan 
Kiến 
Thụy 

VĐV 

36 Nguyễn Hùng Thuận Bóng đá 14/10/2009 9A2 
THCS Quán 

Toan 
Hồng 
Bàng 

VĐV 

37 Phạm Minh Vũ Bóng đá 01/01/2009 9A3 
THCS Tân 

Tiến 
An 

Dương 
VĐV 

38 Vũ Quang Huy  Bóng đá 17/08/2009 9D2 
THCS Trần 
Hưng Đạo 

Kiến An VĐV 

39 Phạm Tiến Huy Bóng đá 19/02/2009 9D2 
THCS Trần 
Hưng Đạo 

Kiến An VĐV 

40 Bùi Xuân Lộc Bóng đá 27/12/2009 9D3 
THCS Trần 
Hưng Đạo 

Kiến An VĐV 

41 Nguyễn Hoàng Hải Bóng đá 24/02/2010 8B4 
THCS Trần 

Phú 
Lê Chân VĐV 

42 Nguyễn Tiến Cường Bóng đá 26/04/2010 8A 
THCS Tú 

Sơn 
Kiến 
Thụy 

VĐV 

43 Phạm Ngọc Thanh Bóng đá 14/12/2009 9C 
THCS Tú 

Sơn 
Kiến 
Thụy 

VĐV 

44 Nguyễn Khắc Nam Bóng đá 17/3/2009 9B 
PT Hermann 

Gmainer 
Kiến 
Thụy 

VĐV 

45 Hoàng Vũ Dũng Bóng đá 19/07/2010 8B5 
THCS Vĩnh 

Niệm 
Lê Chân VĐV 

46 Nguyễn Duy Linh Bóng đá 27/04/2009 9C 
THCS Đa 

Phúc 
Dương 
Kinh 

VĐV 

47 Vũ Duy Tuấn Kiệt Bóng đá 11/07/2010 8B 
THCSS Ngũ 

Đoan 
Kiến 
Thụy 

VĐV 

48 Vũ Hoàng Thảo Bóng đá 08/07/2007 11B2 
GDTX Kiến 

Thụy 
Kiến 
Thụy 

VĐV 

49 Nguyễn Văn Thắng Bóng đá 10/02/2008 10C3 THPT 25/10  VĐV 

50 Tô Mạnh Hiếu Bóng đá 02/08/2007 11B5 THPT 25-10  VĐV 

51 Vũ Đức Khánh Hoàng Bóng đá 28/07/2007 11B4 
THPT Bạch 

Đằng 
 VĐV 

52 Trần Văn Hoài Linh Bóng đá 23/06/2007 11B9 
THPT Bạch 

Đằng 
 VĐV 



53 Nguyễn Hữu Quân Bóng đá 06/07/2008 10C16 
THPT 

Nguyễn Trãi 
 VĐV 

54 Vũ Bình Minh Bóng đá 26/01/2008 10C9 
THPT Hùng 

Thắng 
 VĐV 

55 Nguyễn Hoàng Tùng Bóng đá 25/03/2008 10C3 
THPT Kiến 

An 
 VĐV 

56 Nguyễn Hữu Đạt Bóng đá 29/08/2008 10C4 
THPT Lê 

Chân 
 VĐV 

57 Đoàn Huy Thái Bóng đá 20/06/2007 11B7 
THPT Lê 

Chân 
 VĐV 

58 Trần Quốc Việt Bóng đá 30/07/2007 11B9 
THPT Lê Ích 

Mộc 
 VĐV 

59 Nguyễn Ngọc Sơn Bóng đá 23/10/2007 10C1 
THPT Lương 
Khánh Thiện 

 VĐV 

60 Nguyễn Hoàng Dũng Bóng đá 09/06/2007 11B5 
THPT Lương 

Thế Vinh 
 VĐV 

61 Lê Huy Hoàng Bóng đá 18/06/2008 10A7 
THPT Lương 

Thế Vinh 
 VĐV 

62 Vũ Thành Vinh (GK) Bóng đá 16/04/2008 10A5 
THPT Lương 

Thế Vinh 
 VĐV 

63 Nguyễn Thanh Bình Bóng đá 08/03/2007 11B7 
THPT Mạc 
Đĩnh Chi 

 VĐV 

64 Trần Hiếu Bình Bóng đá 20/06/2007 11B7 
THPT Mạc 
Đĩnh Chi 

 VĐV 

65 Nguyễn Minh Hiếu Bóng đá 28/09/2008 10C9 
THPT Mạc 
Đĩnh Chi 

 VĐV 

66 Vũ Tùng Lâm Bóng đá 02/07/2008 10C14 
THPT Mạc 
Đĩnh Chi 

 VĐV 

67 Nguyễn Văn Sơn Bóng đá 23/03/2007 11B4 
THPT Nam 

Triệu 
 VĐV 

68 Cao Đông Sơn Bóng đá 02/01/2007 11 
THPT Phạm 

Ngũ Lão 
 VĐV 

69 Hà Tuấn Cường Bóng đá 16/01/2008 10A11 
THPT Thái 

Phiên 
 VĐV 

70 Trịnh Anh Quân Bóng đá 13/11/2008 10A3 
THPT Thái 

Phiên 
 VĐV 

71 Trần Thế Đạt Bóng đá 29/08/2007 11B6 
THPT Thuỷ 

Sơn 
 VĐV 

72 Đặng Tiến Chung Bóng đá 28/06/2007 11B7 
THPT Toàn 

Thắng 
 VĐV 

73 Bùi Tiến Đạt Bóng đá 06/05/2207 11b7 
THPT Toàn 

Thắng 
 VĐV 

74 Phan Anh Kiệt Bóng đá 11/09/2007 11B7 
THPT Toàn 

Thắng 
 VĐV 

75 Vũ Việt Tiến Bóng đá 28/03/2007 11B3 
THPT Toàn 

Thắng 
 VĐV 

76 Bùi Quang Minh Bóng đá 01/08/2007 11B8 
THPT Lê 
Quý Đôn 

 VĐV 

77 Ngô Vinh Bảo Bóng đá 21/04/2007 11B1 
THPT Trần 

Tất Văn 
 VĐV 

 
  



6. Môn Cầu lông: 
 

TT Họ và tên Môn TT 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Lớp 

Trường , quận , 
huyện 

Nhiệm 
vụ 

1 Nguyễn Lê Huyền Linh Cầu lông 04/08/2007 11B6 
THPT  

Tiên Lãng 
VĐV 

2 Hà Thu Phượng Cầu lông 25/01/2008 10C3 
THPT 

 Nguyễn Trãi 
VĐV 

3 Dương Minh Thu Cầu lông 25/04/2007 11B10 
THPT 

 Tiên Lãng 
VĐV 

4 Nguyễn Thùy Dung Cầu lông 02/10/2007 11B7 
THPT 

 Nguyễn Khuyến 
VĐV 

5 Nguyễn Thị Minh Anh Cầu lông 23/05/2007 11B7 
THPT 

 An Dương 
VĐV 

6 Phạm Hoàng Duy Cầu lông 08/05/2008 10A9 THPT FPT VĐV 

7 Lê Hoàng Nam Cầu lông 18/11/2006 12A7 
THPT  

An Lão 
VĐV 

8 Đỗ Tuấn Minh Cầu lông 29/06/2008 10C1 
THPT  
An lão 

VĐV 

9 Nguyễn Công Hoàng Sơn Cầu lông 28/01/2008 10C11 
THPT  

Lê Quý Đôn 
VĐV 

10 Nguyễn Văn Huy Cầu lông 18/3/2007 11A7 THPT FPT VĐV 

 
  



7. Môn Cờ vua: 
 

TT Họ và tên 
Môn 
TT 

Ngày 
tháng năm 

sinh 
Lớp Trường 

Phòng 
GD 

Nhiệm 
vụ 

1 Đỗ Phạm Thanh Thư Cờ vua 13/3/2015 3C4 
TH 

 Lê Hồng Phong 
Ngô 

Quyền 
VĐV 

2 Nguyễn Vũ Gia Hân Cờ vua 20/1/2016 2B 
TH 

 Tam Hưng 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

3 Nguyễn Minh Hà Cờ vua 06/07/2015 3A9 
TH 

 An Đồng 
An 

Dương 
VĐV 

4 Đoàn Thị Bình Cờ vua 14/2/2013 5A2 
TH  

Ngô Gia Tự 
Lê Chân VĐV 

5 Nguyễn Quỳnh Anh Cờ vua 19/5/2013 5A1 
TH  

Nguyễn Thượng 
Hiền 

Ngô 
Quyền 

VĐV 

6 Đàm Linh Chi Cờ vua 29/5/2013 5A5 
TH  

Đằng Hải 
Hải An VĐV 

7 Đỗ Hoàng Thư Cờ vua 23/06/2014 4A9 
TH  

Nguyễn Văn Tố 
Lê Chân VĐV 

8 Tạ Thị Trúc Linh Cờ vua 05/10/2011 7C2 
THCS 

 Ngô Quyền 
Lê Chân VĐV 

9 Nguyễn Phương Anh Cờ vua 03/12/2012 6D2 
THCS 

 Lê Chân 
Lê Chân VĐV 

10 Nguyễn Thảo Nhi Cờ vua 24/5/2012 6D1 
THCS  

Đông Hải 
Hải An VĐV 

11 Lê Nguyễn Bảo Ngân Cờ vua 6/2/2012 6A1 
THCS  

Hồng Bàng 
Hồng 
Bàng 

VĐV 

12 Phạm Thị Thùy Anh Cờ vua 26/2/2009 9A9 
THCS 

 Hồng Bàng 
Hồng 
Bàng 

VĐV 

13 Nguyễn Thị Kim Phúc Cờ vua 06/06/2009 9D1 
THCS  

An Hưng 
An 

Dương 
VĐV 

14 Vũ Thị Mai Anh Cờ vua 06/02/2009 9A1 
THCS  

Trần Nhật Duật 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

15 Trịnh Ngọc Hà Cờ vua 05/06/2010 8C7 
THCS  

Chu Văn An 
Ngô 

Quyền 
VĐV 

16 Nguyễn Ngọc Phong Nhi Cờ vua 02/02/2008 
10 Tự 

nhiên 1 
Chuyên Trần Phú  VĐV 

17 Phạm Thị Minh Diệp Cờ vua 13/11/2008 10C7 Ngô Quyền  VĐV 

18 Trần Khánh Chi Cờ vua 08/12/2008 10C8 Ngô Quyền  VĐV 

19 Cao Bảo Nhi Cờ vua 23/4/2008 10C2 Ngô Quyền  VĐV 

20 Nguyễn Thị Bích Ngọc Cờ vua 16/4/2006 12A8 Hồng Bàng  VĐV 

21 Hoàng Khánh Giang Cờ vua 09/05/2007 
11 Song 

ngữ 
Chuyên Trần Phú  VĐV 

22 Nguyễn Thảo Nhi Cờ vua 10/09/2007 11A5 Thái Phiên  VĐV 

23 Phạm Như Quỳnh Cờ vua 13/12/2007 11B4 Hồng Bàng  VĐV 

24 Đào Vũ Trung Hiếu Cờ vua  3A2 
TH  

Thuỷ Đường 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 



TT Họ và tên 
Môn 
TT 

Ngày 
tháng năm 

sinh 
Lớp Trường 

Phòng 
GD 

Nhiệm 
vụ 

25 Phạm Gia Bảo Cờ vua 13/11/2015 3A1 
TH 

 Lưu Kiếm 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

26 Đặng Nguyễn Hải Đăng Cờ vua 01/06/2016 2A2 
TH  

Quảng Thanh 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

27 Đặng Hữu Vinh Cờ vua 20/3/2015 3A6 
TH  

Trần Hưng Đạo 
Lê Chân VĐV 

28 Nguyễn Tiến Minh Cờ vua 18/10/2014 4A8 
TH  

Nguyễn Đức Cảnh 
Lê Chân VĐV 

29 Bùi Tùng Lâm Cờ vua 17/5/2013 5A1 TH Bắc Sơn 
An 

Dương 
VĐV 

30 Chu Nguyên Nam Cờ vua 16/11/2013 5A6 
TH  

Đinh Tiên Hoàng 
Hồng 
Bàng 

VĐV 

31 Lê Đình Hải Nam Cờ vua 28/4/2013 5H1 
TH  

Thái Phiên 
Ngô 

Quyền 
VĐV 

32 Phạm Gia Huy Cờ vua 03/10/2012 6A3 
THCS 

Ngô Gia Tự 
Hồng 
Bàng 

VĐV 

33 Nguyễn Việt Thịnh Cờ vua 12/01/2011 7C2 
THCS 

Đông Hải I 
Hải An VĐV 

34 Lê Văn Khoa Cờ vua 31/5/2011 7C12 
THCS  

Trần Phú 
Lê Chân VĐV 

35 Cao Tiến Bình Cờ vua 10/08/2012 6A1 
THCS 

 Thiên Hương 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

36 Hà Nguyễn Nam Khánh Cờ vua 02/07/2010 8C8 
THCS  

Chu Văn An 
Ngô 

Quyền 
VĐV 

37 Nguyễn Thành Đức Cờ vua 2010 8B7 
THCS 

 Trần Phú 
Lê Chân VĐV 

38 Trịnh Minh Tùng Cờ vua 23/3/2009 9A3 
THCS 

Trương Công 
Định 

Lê Chân VĐV 

39 Hoàng Anh Minh Cờ vua 28/5/2009 9A12 
THCS 

 Đông Hải 
Hải An VĐV 

40 Hòa Quang Bách Cờ vua 20/2/2008 10A2 
THPT  

Vinschool Imperia 
 VĐV 

41 Nguyễn Đức Tuấn Minh Cờ vua  10 
Chuyên  

Trần Phú 
 VĐV 

42 Đàm Minh Bách Cờ vua 06/12/2008 10C2 Mạc Đĩnh Chi  VĐV 

43 Phạm Đức Phong Cờ vua  10C1 Lê Hồng Phong  VĐV 

44 Trần Trung Sơn Cờ vua  11 Toán Chuyên Trần Phú  VĐV 

45 Phạm Minh Sơn Cờ vua 12/10/2007 11B3 THPT Ngô Quyền  VĐV 

46 Đồng Hoa Minh Đức Cờ vua 28/12/2006 12A1 Mạc Đĩnh Chi  VĐV 

47 Bùi Bảo Trung Cờ vua 05/06/2006 12A11 Lê Hồng Phong  VĐV 

48 Triệu Gia Hiển Cờ vua 10/5/2007 11B4 THPT Ngô Quyền  VĐV 

 
  



8. Môn Đá cầu: 

 

TT Họ và tên Môn TT Năm sinh Lớp 
Đơn vị 
Trường 

Nhiệm 
vụ 

1 Đào Quang Huy Đá cầu 07/08/2007 11B9 THPT Mạc Đĩnh Chi VĐV 

2 Nguyễn Quốc Nhật Đá cầu 30/04/2006 11B12 THPT Mạc Đĩnh Chi VĐV 

3 Bùi Văn Nguyên Đá cầu 22/08/2006 12A10 THPT Mạc Đĩnh Chi VĐV 

4 Đỗ Thị Vân Anh Đá cầu 09/02/2006 12A8 THPT Mạc Đĩnh Chi VĐV 

5 Vũ Quang Minh Đá cầu 24/10/2008 10C11 THPT Lê Chân VĐV 

6 Hồng Thị Minh Tâm Đá cầu 17/08/2007 11B12 THPT Lê Chân VĐV 

7 Hoàng Quốc Anh Đá cầu 02/01/2007 11B4 THPT Kiến An VĐV 

8 Đỗ Bảo Ngọc Đá cầu 07/11/2007 11B4 THPT Kiến An VĐV 

9 Đào Quang Minh Đá cầu 25/02/2008 11B5 THPT An Dương VĐV 

10 Nguyễn Tuấn Minh Đá cầu 30/03/2006 12A10 THPT An Dương VĐV 

11 Nguyễn Phương Anh Đá cầu 16/10/2007 11B17 THPT An Dương VĐV 

12 Vũ Thị Như Quỳnh Đá cầu 31/01/2007 11B18 THPT An Dương VĐV 

13 Chu Ngọc Đức Đá cầu 26/05/2006 12A1 
THPT 

 Trần Nguyên Hãn 
VĐV 

14 Vũ Huy Hoàng Đá cầu 12/11/2007 11B11 
THPT 

 Trần Nguyên Hãn 
VĐV 

15 Trần Thị Hồng Nhung Đá cầu 31/12/2007 11B11 
THPT 

 Trần Nguyên Hãn 
VĐV 

16 Hoàng Thảo Minh Anh Đá cầu 17/07/2006 12A12 
THPT  

Trần Nguyên Hãn 
VĐV 

17 Nguyễn Trọng Nghĩa Đá cầu 15/08/2007 11TN2 
THPT  

Chuyên Trần Phú 
VĐV 

18 Phạm Đình Nhật Minh Đá cầu 10/07/2007 11 Lý 
THPT  

Chuyên Trần Phú 
VĐV 

19 Đặng Kim Thuý Đá cầu 29/03/2007 11A4 
THPT  

Lương Khánh Thiện 
VĐV 

20 Nguyễn Thị Như Quỳnh Đá cầu 28/09/2006 12A6 THPT Hàng Hải VĐV 

21 Nguyễn Thu Phương Đá cầu 27/03/2007 11B9 
THPT 

 Lê Hồng Phong 
VĐV 

22 Phạm Đặng Minh Phương Đá cầu 22/12/2008 10C1 
THPT 

 Lê Hồng Phong 
VĐV 

23 Đinh Thu Thảo Đá cầu 05/02/2008 10C6 
THPT 

 Phạm Ngũ Lão 
VĐV 

24 Đinh Thị Trà My Đá cầu 24/04/2006 12A6 
THPT 

 Phạm Ngũ Lão 
VĐV 

 
  



9. Môn Điền kinh: 
 

TT Họ và tên Môn TT Năm sinh Giới 
tính Lớp Trường Nhiệm 

vụ 

1 Đoàn Thế Vinh Điền kinh 06/08/2007 Nam 11B2 THPT Nguyễn Khuyến VĐV 

2 Lê Trí Thành Điền kinh 22/01/2006 Nam 12C1 THPT Nam Triệu VĐV 

3 Cao Nguyễn Việt Trung Điền kinh 25/06/2008 Nam 10c13 THPT An Dương VĐV 

4 Nguyễn Thị Mai An Điền kinh 31/03/2008 Nữ 10C3 THPT Vĩnh Bảo VĐV 

5 Nguyễn Thị Hà Điền kinh 19/06/2007 Nữ 11B8 THPT Nguyễn Khuyến VĐV 

6 Lê Thị Nhi Điền kinh 18/12/2008 Nữ 10C10 THPT Kiến Thụy VĐV 

7 Phạm Quang Ninh Điền kinh 23/02/2006 Nam 12A7 THPT Kiến Thụy VĐV 

8 Đinh Khắc Thanh Điền kinh 24/02/2006 Nam 12C1 THPT Nam Triệu VĐV 

9 Nguyễn Nhật Tân Điền kinh 22/2/2008 Nam 10C4 THPT Kiến Thụy VĐV 

10 Đào Trung Hiếu Điền kinh 21/11/2007 Nam 11B8 THPT Mạc Đĩnh Chi VĐV 

11 Lê Huy Hoàng Điền kinh 22/12/2008 Nam 10C3 THPT Lý Thường Kiệt VĐV 

12 Chu Nguyên Tùng Anh Điền kinh 10/08/2007 Nam 11B9 THPT Đồ Sơn VĐV 

13 Nguyễn Xuân Mạnh Điền kinh 20/06/2008 Nam 10C7 THPT Hải An VĐV 

14 Vũ Công Hiếu Điền kinh 10/07/2007 Nam 11B2 THPT Nguyễn Khuyến VĐV 

15 Nguyễn Quang Dương Điền kinh 20/06/2007 Nam 11B2 THPT Thụy Hương VĐV 

16 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Điền kinh 06/03/2007 Nữ 11 THPT 25-10 VĐV 

17 Đoàn Thị Kim Thắm Điền kinh 27/06/2007 Nữ 11B3 THPT Lê Ích Mộc VĐV 

18 Nguyễn Trọng Đức Điền kinh 23/03/2008 Nam 10C3 THPT An Hải VĐV 

19 Nguyễn Phương Anh Điền kinh 31/08/2006 Nữ 12A7 THPT Nguyễn Khuyến VĐV 

20 Nguyễn Vũ Mai Anh Điền kinh 08/06/2007 Nữ 11B10 THPT Vĩnh Bảo VĐV 

21 Phạm Thế Bảo Điền kinh 05/01/2008 Nam 10C6 THPT Nhữ Văn Lan VĐV 

22 Vũ Quang Hà Điền kinh 25/10/2007 Nam 11b11 THPT An Dương VĐV 

23 Hà Đức Mạnh Điền kinh 13/08/2007 Nam 11 THPT Hồng Bàng VĐV 

24 Đinh Văn Nguyên Điền kinh 23/11/2008 Nam 10A3 THPT Nam Triệu VĐV 

25 Bùi Yến Nhi Điền kinh 03/12/2007 Nữ 11B5 THPT Tiên Lãng VĐV 



TT Họ và tên Môn TT Năm sinh Giới 
tính Lớp Trường Nhiệm 

vụ 

26 Ngô Thị Quyên Điền kinh 11/11/2006 Nữ  THPT Trần Hưng Đạo VĐV 

27 Triệu Hoàng Lân Điền kinh 16/05/2008 Nam 10A9 THPT Phan Chu Trinh VĐV 

28 Trần Hùng Dũng Điền kinh 11/12/2007 Nam 11B9 THPT Lê Ích Mộc VĐV 

29 Hoàng Minh Quân Điền kinh 01/07/2006 Nam 12A3 THPT Đồ Sơn VĐV 

30 Nguyễn Đức Thắng Điền kinh 16/06/2006 Nam 12A6 THPT Toàn Thắng VĐV 

31 Nguyễn Khắc Nghĩa Điền kinh 26/01/2006 Nam 12 THPT Kiến Thụy VĐV 

32 Trần Thị Diệu Linh Điền kinh 02/04/2006 Nữ 12A4 THPT Mạc Đĩnh Chi VĐV 

33 Phạm Thị Lan Anh Điền kinh 31/01/2007 Nữ 11B5 
THPT Nguyễn 

Khuyến 
VĐV 

 
  



10. Môn Karate: 
 

TT Họ và tên 
Môn 
TT 

Năm sinh Lớp Trường PGD 
Nhiệm 

vụ 

1 Nguyễn Thị Phương Vy Karate 06/07/2011 7C2 
THCS Vĩnh 

Niệm 
Lê 

Chân 
VĐV 

2 Trần Thị Ngân Karate 30/03/2011 7A 
THCS Cổ Am - 

Vĩnh Tiến 
Vĩnh 
Bảo 

VĐV 

3 Bùi Mỹ Chi Karate 05/01/2011 7A1 THCS Bàng La Đồ Sơn VĐV 

4 Nguyễn Quỳnh Anh Karate 15/01/2010 8A3 
THCS Hồng 

Bàng 
Hồng 
Bàng 

VĐV 

5 Bùi Bảo Hân Karate 07/06/2011 7A4 
THCS  

Trần Văn Ơn 
Hồng 
Bàng 

VĐV 

6 Phạm Thuỳ Trang Karate 07/08/2010 8B 
THCS  

Tam Cường 
Vĩnh 
Bảo 

VĐV 

7 Bùi Lê Thùy Anh Karate 2012 6B7 
THCS Võ Thị 

Sáu 
Lê 

Chân 
VĐV 

8 Đặng Thành Trang Karate 04/09/2010 8B12 THCS Trần Phú 
Lê 

Chân 
VĐV 

9 Ngô Ngọc Ngân Karate 04/11/2012 6A1 
THCS An 

Dương 
An 

Dương 
VĐV 

10 Phạm Thị Minh Giang Karate 11/12/2011 7A10 
THCS Hồng 

Bàng 
Hồng 
Bàng 

VĐV 

11 
Trương Nguyễn Khánh 
Thi 

Karate 17/12/2010 8B1 
THCS Trương 

Công Định 
Lê 

Chân 
VĐV 

12 Nguyễn Gia Linh Karate 03/06/2011 7C15 THCS Trần Phú 
Lê 

Chân 
VĐV 

13 Lê Hoàng Ngân Karate 21/10/2012 6D5 THCS Trần Phú 
Lê 

Chân 
VĐV 

14 Trần Khánh An Karate 30/09/2010 8B1 
THCS Ngô 

Quyền 
Lê 

Chân 
VĐV 

15 Phùng Gia Khải Karate 30/01/2009 9C 
THCS Tự 

Cường 
Tiên 
Lãng 

VĐV 

16 Đào Nguyên Khôi Karate 13/01/2011 7B 
THCS Tam 

Cường 
Vĩnh 
Bảo 

VĐV 

17 Trần Minh Sơn Karate 02/11/2010 8C 
THCS Trấn 

Dương 
Vĩnh 
Bảo 

VĐV 

18 Giang Thanh Phong Karate 05/03/2010 8B6 
THCS  Đông 

Hải 
Hải An VĐV 

19 Đàm Bắc Hải Đăng Karate 16/07/2009 9A2 
THCS Dư Hàng 

Kênh 
Lê 

Chân 
VĐV 

20 Đồng Gia Bảo Karate 26/06/2012 6A1 
THCS Hồng 

Bàng 
Hồng 
Bàng 

VĐV 

21 Đặng Ngọc Hiển Karate 13/10/2010 8C1 
THCS Kiến 

Thiết 
Tiên 
Lãng 

VĐV 

22 Vũ Hoàng Anh Karate 18/6/2009 9A3 THCS Nam Hà 
Kiến 
An 

VĐV 

23 Nguyễn Nhật Minh Karate 07/09/2009 9A1 THCS Trần Phú 
Lê 

Chân 
VĐV 

24 Lê Tuấn Tú Karate 25/7/2010 8B7 THCS Trần Phú 
Lê 

Chân 
VĐV 

25 Hà Nhật Huy Karate 15/04/2012 6D13 THCS  Lê Lợi Hải An VĐV 



TT Họ và tên 
Môn 
TT 

Năm sinh Lớp Trường PGD Nhiệm 
vụ 

26 Lê Minh Tuấn Karate 01/07/2010 8B4 THCS Lê Lợi Hải An VĐV 

27 Vũ Hồng Thái Karate 12/11/2010 8B 
THCS Trấn 

Dương 
Vĩnh 
Bảo 

VĐV 

28 Đặng Việt Anh Karate 18/04/2011 7C9 
THCS Ngô 

Quyền 
Lê 

Chân 
VĐV 

29 Đào Minh Khánh Karate 25/03/2011 7C9 
THCS Ngô 

Quyền 
Lê 

Chân 
VĐV 

30 Nguyễn Thành Đạt Karate 24/06/2010 8B8 
THCS Ngô 

Quyền 
Lê 

Chân 
VĐV 

31 Phạm Hoàng Anh Karate 06/04/2011 7B3 
THCS Anh 

Dũng 
Dương 
Kinh 

VĐV 

32 Nguyễn Ngọc Mai Karate 30/06/2008 10C5 
THPT 

Trần Hưng Đạo 
 VĐV 

33 Lã Nguyễn Bảo Trâm Karate 24/07/2008 10C2 THPT An Hải  VĐV 

34 Nguyễn Hà Linh Karate 27/07/2008 10C6 THPT Hải An  VĐV 

35 Trần Xuân Mai Karate 22/02/2007 11B12 
THPT Hồng 

Bàng 
 VĐV 

36 Phạm Thị Ngọc Karate 03/11/2007 11B7 
THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
 VĐV 

37 Phạm Thị Thanh Hồng Karate 2007 11B9 THPT Tô Hiệu  VĐV 

38 Nguyễn Thu Hằng Karate 18/1/2008 10C7 
THPT Tiên 

Lãng 
 VĐV 

39 Nguyễn Diệu Linh Karate 15/7/2007 11B3 
THPT Tiên 

Lãng 
 VĐV 

40 Vũ Ngân Hà Karate 27/04/2007 11B9 
THPT 

Lê Quý Đôn 
 VĐV 

41 Phạm Tiến Quang Karate 15/02/2006 12A2 
THPT Toàn 

Thắng 
 VĐV 

42 Nguyễn Tiến Dũng Karate 2007 10C2 
Trung tâm 

GDTX Tiên 
Lãng 

 VĐV 

43 Phạm Hữu Tuấn Phong Karate 2008 10C5 
THPT Hùng 

Thắng 
 VĐV 

44 Bùi Minh Chung Karate 25/01/2008 10C7 Edison  VĐV 

45 Nguyễn Đức Minh Karate 2007 11B3 
Trung tâm 
GDTX Hải 

Phòng 
 VĐV 

46 Bùi Minh Tự Karate 15/09/2007 11B9 THPT Hải An  VĐV 

47 Nguyễn Đức Minh Karate 15/08/2008 10C3 
THPT 

Nhữ Văn Lan 
 VĐV 

48 Hoàng Vũ Thiện Dũng Karate 04/10/2007  THPT Kiến An  VĐV 

49 Trần Gia Huy Karate 27/07/2008 10C8 
THPT 

Lê Hồng Phong 
 VĐV 

50 Hoàng Đại An Karate 31/10/2007 11B1 
THPT 

Nhữ Văn Lan 
 VĐV 



11. Môn Kéo co: 
 

TT Họ và tên 
Môn 
TT 

Năm sinh Lớp Trường 
Nhiệm 

vụ 

1 Bùi Trung Anh Kéo co 27/12/2007 11b6 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

2 Vũ Đức Hạnh Kéo co 19/12/2007 11b6 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

3 Bùi Đức Sang Kéo co 06/11/2007 11b6 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

4 Phạm Duy Nam Kéo co 18/03/2007 11b7 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

5 Nguyễn Công Tuyền Kéo co 13/01/2007 11b8 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

6 Vũ Ngọc Tiệp Kéo co 21/10/2006 11b10 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

7 Nguyễn Việt Hoàng Kéo co 06/12/2006 12a1 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

8 Bùi Minh Thuận Kéo co 29/07/2006 12a3 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

9 Lưu Gia Huy Kéo co 05/06/2006 12a4 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

10 Phạm Tuấn Hùng Kéo co 28/4/2006 12a5 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

11 Nguyễn Đức Anh Kéo co 14/11/2006 12a5 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

12 Trần Quang Huy Kéo co 04/09/2006 12a6 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

13 Phạm Công Nguyên Kéo co 15/06/2006 12a5 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

14 Đỗ Bá Nam Kéo co 22/12/2007 11b6 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

15 Phạm Quang Ân Kéo co 07/07/2008 10c1 Thpt Toàn Thắng VĐV 

16 Vũ Dương Tùng Kéo co 26/08/2007 11b5 Thpt Toàn Thắng VĐV 

17 Nguyễn Hùng Phi Kéo co 01/09/2007 11b8 Thpt Toàn Thắng VĐV 

18 Trần Gia Bình Kéo co 20/09/2008 10c9 Thpt Mạc Đĩnh Chi VĐV 

19 Vũ Tùng Lâm Kéo co 02/07/2008 10c14 Thpt Mạc Đĩnh Chi VĐV 

20 Hoàng Đăng Tiến Kéo co 02/08/2008 10c14 Thpt Mạc Đĩnh Chi VĐV 

21 Vũ Thị Thanh Thảo Kéo co 08/12/2007 11b1 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

22 Đoàn Thị Minh Trang Kéo co 02/8/2007 11b2 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

23 Nguyễn Ngọc Quỳnh Kéo co 24/4/2007 11b5 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

24 Nguyễn Khánh Ngọc Kéo co 21/9/2007 11b5 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

25 Nguyễn Thị Mỹ Dung Kéo co 07/12/2007 11b7 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 



TT Họ và tên 
Môn 
TT 

Năm sinh Lớp Trường Nhiệm 
vụ 

26 Hoàng Thị Khánh Vân Kéo co 22/11/2007 11b7 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

27 Hoàng Diệu Linh Kéo co 04/09/2007 11b7 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

28 Lê Thị Khánh Linh Kéo co 26/08/2007 11b9 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

29 Nguyễn Thị Linh Kéo co 24/01/2008 10c6 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

30 Vũ Thanh Thư Kéo co 08/07/2006 12a5 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

31 Nguyễn Thị Ngọc Kéo co 30/06/2006 12a7 Thpt Nhữ Văn Lan VĐV 

32 Đỗ Thị Thu Hương Kéo co 20/02/2008 10c8 Thpt Toàn Thắng VĐV 

33 Phạm Minh Ngọc Kéo co 16/09/2008 10c8 Thpt Toàn Thắng VĐV 

34 Đào Thị Thu Hiền Kéo co 02/01/2008 10c10 Thpt Toàn Thắng VĐV 

35 Cao Thị Lệ Quyên Kéo co 20/07/2008 10c10 Thpt Toàn Thắng VĐV 

36 Đào Thị Phương Anh Kéo co 19/09/2007 11b8 Thpt Toàn Thắng VĐV 

37 Bùi Phuong Anh Kéo co 31/10/2007 11b1 Thpt An Dương VĐV 

38 Văn Thị Vân Anh Kéo co 20/09/2007 11b1 Thpt An Dương VĐV 

39 Vũ Thị Duyên Kéo co 05/05/2007 11b2 Thpt An Dương VĐV 

 
  



12. Môn Vovinam: 
 

TT Họ và tên Môn TT 
Giới 
tính 

Năm sinh Lớp Trường 
Nhiệm 

vụ 

1 Bùi Ngọc Bảo Châu Vovinam Nữ 10/03/2012 6D3 THCS Đà Nẵng VĐV 

2 Nguyễn Thị Thanh Hằng Vovinam Nữ 12/02/2010 8b7 THCS Đại Bản VĐV 

3 Nguyễn Tuệ Nhi Vovinam Nữ 19/11/2011 7A2 THCS-THPT FPT VĐV 

4 Nguyễn Minh Hào Vovinam Nam 10/12/2011 7A4 THCS-THPT FPT VĐV 

5 Nguyễn Hải Tân Vovinam Nam 01/01/2011 7c4 THCS Đại Bản VĐV 

6 Lương Tùng Dương Vovinam Nam 22/09/2010 8B2 
THCS Quang 

Trung 
VĐV 

7 Lê Ngọc Linh Vovinam Nữ 05/05/2011 7A7 THCS-THPT FPT VĐV 

8 Nguyễn Minh Ngọc Vovinam Nữ 12/03/2011 7A4 THCS-THPT FPT VĐV 

9 Vũ Như Quỳnh Vovinam Nữ 20/08/2011 7A3 THCS-THPT FPT VĐV 

10 Đặng Nguyễn Hoàng Ngân Vovinam Nữ 24/09/2011 7A4 THCS-THPT FPT VĐV 

11 Vũ Phạm Bảo Ngân Vovinam Nữ 06/10/2012 6A2 THCS-THPT FPT VĐV 

12 Lê Tuấn Tú Vovinam Nam 03/10/2011 7A6 THCS-THPT FPT VĐV 

13 Trần Hoàng Nam Anh Vovinam Nam 26/11/2011 7A4 THCS-THPT FPT VĐV 

14 Phạm Đoàn Phương Anh Vovinam Nữ 02/10/2008 10c8 THPT Đồ Sơn VĐV 

15 Nguyễn Thị Mỹ Anh Vovinam Nữ 03/10/2008 10A10 THCS-THPT FPT VĐV 

16 Trần Minh Thư Vovinam Nữ 17/6/2008 10A1 Trường FPT. VĐV 

17 Vũ Trọng Khánh Vovinam Nam 24/10/2006 12 A2 
Trường THPT 

Mariecurie 
VĐV 

18 Đồng Duy Kiên Vovinam Nam 23/05/2007 11A1 THCS-THPT FPT VĐV 

19 Hồ Nguyễn Bảo An Vovinam Nam 7/8/2006 12C4 
THPT Phan Chu 

Trinh 
VĐV 

20 Vũ Cẩm Ly Vovinam Nữ 16/04/2008 10A10 THCS-THPT FPT VĐV 

21 Nguyễn Minh Châu Vovinam Nữ 21/05/2007 11A4 THCS-THPT FPT VĐV 

22 Nguyễn Nguyên Ngọc Vovinam Nữ 12/04/2007 11A4 THCS-THPT FPT VĐV 

23 Nguyễn Thùy Anh Vovinam Nữ 18/01/2007 11A9 THCS-THPT FPT VĐV 

24 Phạm Nhật Thu Vovinam Nữ 06/11/2008 10A5 THCS-THPT FPT VĐV 

25 Tiền Phương Anh Vovinam Nữ 05/08/2007 11A4 THCS-THPT FPT VĐV 



TT Họ và tên Môn TT 
Giới 
tính 

Năm sinh Lớp Trường 
Nhiệm 

vụ 

26 Trần Hiền Mai Vovinam Nữ 17/05/2007 11A4 THCS-THPT FPT VĐV 

27 Lại Tiến Đạt Vovinam Nam 14/10/2008 10A9 THCS-THPT FPT VĐV 

28 Nguyễn Quang Được Vovinam Nam 13/01/2008 10A6 THCS-THPT FPT VĐV 

29 Nguyễn Trí Dũng Vovinam Nam 11/07/2008 10A9 THCS-THPT FPT VĐV 

30 Vũ Hữu Thắng Vovinam Nam 09/04/2007 11A2 THCS-THPT FPT VĐV 

31 Nguyễn Thành Đạt Vovinam Nam 20/7/2008 10A5 THCS-THPT FPT VĐV 

32 Vũ Hồ Trung Bắc Vovinam Nam 17/9/2007 11A2 THCS-THPT FPT VĐV 

33 Đinh Hoàng Khánh Vovinam Nam 28/08/2007 11A4 THCS-THPT FPT VĐV 

34 Nguyễn Chí Nam Vovinam Nam 2008 10A2 THCS-THPT FPT VĐV 

35 Phan Duy Minh Vovinam Nam 2008 10A6 THCS-THPT FPT VĐV 

36 Phạm Trần Hoàng Minh Vovinam Nam 2008 10A6 THCS-THPT FPT VĐV 

 
  



13. Môn Võ cổ truyền: 
 

TT Họ và tên Môn 
TT 

Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp Trường 
Nhiệm 

vụ 

1 Bùi Lâm Hoàng Anh Võ cổ 
truyền 

17/06/2010 Nam 8B10 
THCS  

Lê Chân 
VĐV 

2 Đinh Bảo Anh Võ cổ 
truyền 

03/01/2010 Nam 8B2 
THCS 

 Dư Hàng Kênh 
VĐV 

3 Hoàng Tuấn Anh Võ cổ 
truyền 

29/07/2010 Nam 8A3 
THCS  

Lương Khánh Thiện 
VĐV 

4 Lương Diệp Anh Võ cổ 
truyền 

16/04/2012 Nữ 6A2 
THCS  

Trần Hưng Đạo 
VĐV 

5 Nguyễn Huyền Anh Võ cổ 
truyền 

15/02/2012 Nữ 6D9 
THCS  

Đà Nẵng 
VĐV 

6 Nguyễn Thị Hải Anh Võ cổ 
truyền 

14/04/2009 Nữ 9A8 
THCS  

Trần Phú KA 
VĐV 

7 Nguyễn Tùng Bách Võ cổ 
truyền 

02/10/2012 Nam 6D16 
THCS  

Ngô Quyền 
VĐV 

8 Hà Ngọc Diệp Võ cổ 
truyền 

10/12/2011 Nam 7C1 
THCS  

Trần Phú KA 
VĐV 

9 Vũ Thái Hoàng Dũng Võ cổ 
truyền 

06/11/2010 Nam 8B3 
THCS 

 Trương Công Định 
VĐV 

10 Lê Quốc Đạt Võ cổ 
truyền 

20/12/2008 Nam 9D2 
THCS 

 Nam Sơn 
VĐV 

11 Phạm Tiến Đạt Võ cổ 
truyền 

17/05/2010 Nam 8B6 
THCS 

 Trần Phú KA 
VĐV 

12 Vũ Thành Đạt Võ cổ 
truyền 

20/06/2011 Nam 7C1 
THCS  

Trương Công Định 
VĐV 

13 Trần Tuấn Đức Võ cổ 
truyền 

17/10/2010 Nam 8B2 
THCS  

Trần Phú KA 
VĐV 

14 Cao Kiến Giang Võ cổ 
truyền 

16/06/2009 Nam 9A3 
THCS 

 Lương Khánh Thiện 
VĐV 

15 Trần Thanh Hà Võ cổ 
truyền 

19/09/2011 Nữ 7A6 
THCS  

Đồng Hòa 
VĐV 

16 Trần Hoàng Hà Võ cổ 
truyền 

31/05/2012 Nam 6D4 
THCS 

 Ngô Quyền 
VĐV 

17 Phùng Khánh Hải Võ cổ 
truyền 

25/08/2011 Nam 7A5 
THCS 

Lương Khánh Thiện  
VĐV 

18 Đinh Quang Hưng Võ cổ 
truyền 

22/01/2009 Nam 9A10 
THCS  

Đà Nẵng 
VĐV 

19 Ngô Tuấn Hưng Võ cổ 
truyền 

12/06/2012 Nam 6A4 
THCS  

Lạc Viên 
VĐV 

20 Nguyễn Khánh Hưng Võ cổ 
truyền 

10/10/2010 Nam 8B5 
THCS 

 Lê Chân 
VĐV 

21 Phạm Thu Hương Võ cổ 
truyền 

23/08/2010 Nữ 8B4 
THCS  

Vĩnh Niệm 
VĐV 

22 Quán Gia Huy Võ cổ 
truyền 

14/02/2010 Nam 8B7 
THCS 

 Trần Phú KA 
VĐV 

23 Vũ Gia Huy Võ cổ 
truyền 

09/09/2010 Nam 8B3 
THCS 

 Bắc Sơn, Kiến An 
VĐV 

24 Phùng Gia Khánh Võ cổ 
truyền 

02/01/2010 Nam 7A2 
THCS 

Lương Khánh Thiện  
VĐV 

25 Vũ Bình Khoa Võ cổ 
truyền 

10/10/2009 Nam 9A6 
THCS 

 Đà Nẵng 
VĐV 



TT Họ và tên Môn 
TT 

Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp Trường 
Nhiệm 

vụ 

26 Bùi Nhật Khôi Võ cổ 
truyền 

19/09/2011 Nam 7C4 
THCS  

Dư Hàng Kênh 
VĐV 

27 Lưu Tuệ Lâm Võ cổ 
truyền 

20/04/2010 Nữ 8D2 
THCS 

 Đà Nẵng 
VĐV 

28 Nguyễn Bảo Lâm Võ cổ 
truyền 

22/03/2010 Nam 8B3 
THCS  

Trương Công Định 
VĐV 

29 Phạm Phúc Lâm Võ cổ 
truyền 

27/06/2012 Nam 6D6 
THCS  

Đà Nẵng 
VĐV 

30 Bùi Phương Linh Võ cổ 
truyền 

05/09/2010 Nữ 8B1 
THCS 

 Bắc Hà 
VĐV 

31 Trần Khánh Linh Võ cổ 
truyền 

02/01/2010 Nữ 8B4 
THCS 

 Vĩnh Niệm 
VĐV 

32 Tạ Quyền Linh Võ cổ 
truyền 

12/12/2012 Nam 6D5 
THCS 

 Đà Nẵng 
VĐV 

33 Đào Tuyết Mai Võ cổ 
truyền 

22/04/2012 Nữ 6D5 
THCS   

Trần Phú  
VĐV 

34 Đào Hiếu Minh Võ cổ 
truyền 

14/11/2010 Nam 8B3 
THCS 

 Đà Nẵng 
VĐV 

35 Lương Gia Minh Võ cổ 
truyền 

30/12/2010 Nam 8B9 
THCS  

Trần Phú KA 
VĐV 

36 Mai Nhật Minh Võ cổ 
truyền 

02/06/2010 Nam 8B10 THCS Đà Nẵng VĐV 

37 
Nguyễn Đình Tuấn 
Minh 

Võ cổ 
truyền 

21/05/2010 Nam 8B4 THCS Vĩnh Niệm VĐV 

38 
Nguyễn Phạm Tuệ 
Minh 

Võ cổ 
truyền 

06/02/2012 Nữ 6A6 
THCS 

 Chu Văn An 
VĐV 

39 Trần Bình Minh Võ cổ 
truyền 

11/11/2010 Nam 8C 
THCS  

Lương Khánh Thiện 
VĐV 

40 Đào Đức Hải Nam Võ cổ 
truyền 

18/10/2012 Nam 6A4 
THCS 

 Đồng Hòa 
VĐV 

41 Đoàn Hoàng Nam Võ cổ 
truyền 

29/09/2011 Nam 7C9 
THCS  

Trương Công Định 
VĐV 

42 Hoàng Ngọc Kim Ngân Võ cổ 
truyền 

05/09/2012 Nữ 6A3 THCS Lạc Viên VĐV 

43 Nguyễn Hoàng Ngân Võ cổ 
truyền 

06/10/2009 Nữ 9A3 
THCS 

 Lương Khánh Thiện 
VĐV 

44 Vũ Hạnh Nguyên Võ cổ 
truyền 

04/09/2012 Nữ 6A3 
THCS  

Tô Hiệu 
VĐV 

45 Phan Thị Yến Nhi Võ cổ 
truyền 

17/06/2010 Nữ 8B3 
THCS  

Trần Phú KA 
VĐV 

46 Nguyễn Vũ Đức Phúc Võ cổ 
truyền 

23/02/2011 Nam 7C2 
THCS 

 Đà Nẵng 
VĐV 

47 Nguyễn Mai Phương Võ cổ 
truyền 

18/12/2010 Nữ 8B 
THCS  

Đặng Cương 
VĐV 

48 Phạm Lan Phương Võ cổ 
truyền 

08/04/2010 Nữ 8B3 
THCS 

 Lê Chân 
VĐV 

49 Lê Bảo Quân Võ cổ 
truyền 

25/05/2012 Nam 6D10 
THCS 

 Võ Thị Sáu 
VĐV 

50 Nguyễn Hoàng Quân Võ cổ 
truyền 

06/01/2009 Nam 9A2 
THCS  

Trương Công Định 
VĐV 

51 Nguyễn Văn Sơn Võ cổ 
truyền 

15/10/2011 Nam 7C5 
THCS  

Võ Thị Sáu 
VĐV 



TT Họ và tên Môn 
TT 

Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp Trường 
Nhiệm 

vụ 

52 Nguyễn Thị Minh Tâm Võ cổ 
truyền 

17/9/2009 Nữ 9B 
TH&THCS 
 Vạn Hương 

VĐV 

53 Hoàng Minh Thái Võ cổ 
truyền 

18/11/2012 Nam 6D6 
THCS  

Trần Phú 
VĐV 

54 Vũ Đức Thành Võ cổ 
truyền 

08/04/2011 Nam 7C1 
THCS  

Trần Phú KA 
VĐV 

55 Đỗ Mai Trang Võ cổ 
truyền 

01/06/2009 Nữ 9A6 
THCS  

Trương Công Định 
VĐV 

56 Nguyễn Vũ Trọng Võ cổ 
truyền 

19/05/2011 Nam 7A2 
THCS 

 Lương Khánh Thiện 
VĐV 

57 Nguyễn Hà Bách Tùng Võ cổ 
truyền 

06/04/2011 Nam 7C1 
THCS 

 Lê Chân 
VĐV 

58 Lưu Minh Vân Võ cổ 
truyền 

15/11/2012 Nữ 6D8 
THCS 

 Đà Nẵng 
VĐV 

59 Bùi Mai Vi Võ cổ 
truyền 

30/09/2012 Nữ 6D6 
THCS  

Trần Phú 
VĐV 

60 Nguyễn Thị Hà Vi Võ cổ 
truyền 

03/07/2011 Nữ 7B6 
THCS  

Tô Hiệu 
VĐV 

61 Bùi Kiều Vy Võ cổ 
truyền 

20/07/2010 Nữ 8B4 
THCS  

Vĩnh Niệm 
VĐV 

62 Nguyễn Hoàng Như Ý Võ cổ 
truyền 

19/05/2010 Nữ 8B5 
THCS  

Đà Nẵng 
VĐV 

63 Vũ Đức Anh Võ cổ 
truyền 

09/02/2007 Nam 11B1 
TT GDNN 

GDTX An Lão 
VĐV 

64 Vũ Thúy Ngọc Anh Võ cổ 
truyền 

10/12/2006 Nữ 12A7 
THPT  

Trần Nguyên Hãn 
VĐV 

65 Nguyễn Bảo Chi Võ cổ 
truyền 

08/07/2008 Nữ 10C12 
THPT  

Trần Nguyên Hãn 
VĐV 

66 Đỗ Tân Thủy Dương Võ cổ 
truyền 

27/10/2008 Nam 10C2 
THPT 

 Kiến An 
VĐV 

67 
Nguyễn Lưu Hoàng 
Giang 

Võ cổ 
truyền 

12/10/2007 Nữ 11B20 
THPT  

An Dương 
VĐV 

68 Trần Hải Hà Võ cổ 
truyền 

11/11/2008 Nữ 10C14 
THPT 

 Ngô Quyền 
VĐV 

69 Đặng Gia Huy Võ cổ 
truyền 

03/05/2008 Nam 10C3 
THPT 

 Tân Trào 
VĐV 

70 Lê Ngọc Linh Võ cổ 
truyền 

24/10/2007 Nữ 11B20 
THPT 

 An Dương 
VĐV 

71 Nguyễn Huyền Linh Võ cổ 
truyền 

29/05/2008 Nữ 10A4 
THPT  

Hàng Hải 1 
VĐV 

72 Trần Quang Minh Võ cổ 
truyền 

12/10/2008 Nam 10C1 
THPT  

Trần Hưng Đạo 
VĐV 

73 Trịnh Ngọc Minh Võ cổ 
truyền 

27/10/2008 Nam 
10 Tự 

nhiên 1 
THPT 

 chuyên Trần Phú 
VĐV 

74 Nguyễn Hoàng Nam Võ cổ 
truyền 

25/02/2007 Nam 11B8 
THPT 

 Lương Thế Vinh 
VĐV 

75 Phạm Hữu Bảo Nam Võ cổ 
truyền 

04/11/2008 Nam 10A1 
THPT 

 Phan Đăng Lưu 
VĐV 

76 Bùi Thị Tâm Như Võ cổ 
truyền 

15/03/2006 Nữ 12A3 
THPT 

 Thụy Hương 
VĐV 

77 Hoàng Minh Quân Võ cổ 
truyền 

12/10/2007 Nam 10C2 
THPT  

An Lão 
VĐV 



TT Họ và tên Môn 
TT 

Ngày sinh 
Giới 
tính 

Lớp Trường 
Nhiệm 

vụ 

78 Dương Xuân Thành Võ cổ 
truyền 

10/11/2007 Nam 11B1 
THPT  
Edison 

VĐV 

79 Bùi Long Tường Võ cổ 
truyền 

04/10/2008 Nam 10C1 
THPT  

Kiến An 
VĐV 

80 Ngô Quốc Việt Võ cổ 
truyền 

03/05/2008 Nam 10C10 
THPT  

Lê Chân 
VĐV 

 
  



14. Môn Taekwondo: 

TT Họ và tên Môn TT Năm sinh Lớp Trường PGD 
Chức 
danh 

1 Nguyễn Trí Dũng Taekwondo 10/01/2011 7C3 
THCS 

 Trần Phú 
Lê Chân VĐV 

2 Dư Nguyễn Đức Nam Taekwondo 01/06/2011 7C5 
THCS 

 Nguyễn Bá Ngọc 
Lê Chân VĐV 

3 Nguyễn Năng An Taekwondo 10/05/2010 8C1 
THCS  

Trần Hưng Đạo 
Kiến An VĐV 

4 Nguyễn Phú Nghĩa Taekwondo 16/09/2009 9A3 
THCS  

Quảng Thanh 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

5 Nguyễn Gia Huy Taekwondo 12/02/2010 8A4 
THCS Lương 
Khánh Thiện 

Kiến An VĐV 

6 Phạm Bình Minh Taekwondo 25/10/2009 9A6 
THCS  

Trần Phú 
Kiến An VĐV 

7 Phạm Duy Khánh Taekwondo 20/12/2010 8A4 
THCS  

Chính Mỹ 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

8 Trần Gia Huy Taekwondo 16/10/2011 7C3 
THCS  

Võ Thị Sáu 
Lê Chân VĐV 

9 Đinh Gia Huy Taekwondo 01/02/2010 8A3 
THCS Lương 
Khánh Thiện 

Kiến An VĐV 

10 Nguyễn Ái Phương Taekwondo 28/11/2011 7A6 
THCS  

Ngũ Lão 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

11 Đỗ Ngọc Diệp Taekwondo 28/04/2011 7A3 
THCS  
Kỳ Sơn 

Thủy 
Nguyên 

VĐV 

12 Đỗ Thanh Thảo Taekwondo 01/07/2012 6A6 
THCS  

Ngũ Lão 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

13 Hoàng Phương Thảo Taekwondo 27/08/2009 9A3 
THCS 

 Kiền Bái 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

14 Nguyễn Thị Ngọc Taekwondo 05/05/2011 7A7 
THCS 

 Lê Ích Mộc 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

15 Phạm Huyền Khánh Linh Taekwondo 24/02/2009 9A11 
THCS  

Ngô Quyền 
Lê Chân VĐV 

16 Vũ Hải Hà Taekwondo 08/07/2009 9A2 
THCS  

Lê Ích Mộc 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

17 Nguyễn Thị Thu Trang Taekwondo 29/07/2009 9 
THCS  

Trường Sơn 
An Lão VĐV 

18 Đoàn Khánh Ly Taekwondo 30/06/2009 9A5 
THCS  

Lê Ích Mộc 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

19 Phạm Nguyên Phong Taekwondo 08/09/2011 7C4 
THCS  

Vĩnh Niệm 
Lê Chân VĐV 

20 Bùi Sơn Thái Taekwondo 08/07/2010 8A3 
THCS  

Ngô Gia Tự 
Hồng 
Bàng 

VĐV 

21 Đinh Đức Lương Taekwondo 06/03/2012 6A3 
THCS  

Minh Tân 
Thủy 

Nguyên 
VĐV 

22 Nguyễn Trần Ngọc Bảo Taekwondo 23/07/2012 6A3 
THCS 

Hồng Bàng 
Hồng 
Bàng 

VĐV 

23 Nguyễn Đình Hoàng Phát Taekwondo 14/09/2012 6A1 
THCS 

LÝ TỰ TRỌNG 
Ngô 

Quyền 
VĐV 

24 Tô Ngọc Mai Taekwondo 13/09/2012 6D1 
THCS 

Lê Chân 
Lê Chân VĐV 

25 Lê Đào Nhật Hạ Taekwondo 11/11/2009 9D1 
THCS 

Lý Tự Trọng 
Ngô 

Quyền 
VĐV 



26 Bùi Ngọc Mỹ Taekwondo 24/02/2012 6A2 
THCS 

Lương Khánh 
Thiện 

Kiến An VĐV 

27 Trần Thị Hương Giang Taekwondo 31/01/2012 6A9 
THCS 

Lương Khánh 
Thiện 

Kiến An VĐV 

28 Ngô Thị Yến Nhi Taekwondo 21/10/2010 8A2 
THCS 

NGUYỄN TRÃI 
Hồng 
Bàng 

VĐV 

29 Trần Khánh Vân Taekwondo 03/07/2011 7B11 
THCS 

Chu Văn An 
Ngô 

Quyền 
VĐV 

30 Trần Bảo Anh Taekwondo 09/10/2010 8B1 
THCS 

Trần Phú 
Kiến An VĐV 

31 Nguyễn Đỗ Ngọc Anh Taekwondo 07/01/2010 8B2 
THCS 

Quang Trung 
Ngô 

Quyền 
VĐV 

32 Bùi Đức Phương Hoàng Taekwondo 11/07/2008 10C1 THPT Kiến An  VĐV 

33 Lê Tùng Dương Taekwondo 21/07/2006 12A7 
THPT  

Lý Thường Kiệt 
 VĐV 

34 Lưu Nguyễn Phú Thành Taekwondo 29/11/2008 10C1 
THPT 

 LÊ HỒNG 
PHONG 

 VĐV 

35 Bùi Tiến Toản Taekwondo 13/12/2007 11B8 
THPT 

 Kiến An 
 VĐV 

36 Nguyễn Kỳ Dương Taekwondo 25/07/2006 12A7 
THPT 

 Trần Nguyên Hãn 
 VĐV 

37 Bùi Quốc Hiệp Taekwondo 30/01/2006 12A4 
THPT Nguyễn 

Khuyến 
 VĐV 

38 Ngô Kỳ Hiểu Taekwondo 13/06/2007 11B2 
THPT Quảng 

Thanh 
 VĐV 

39 Phạm Tiến Dũng Taekwondo 15/08/2007 11B4 THPT Ngô Quyền  VĐV 

40 Nguyễn Quang Đức Tuấn Taekwondo 23/05/2007 11B3 
THPT Lê Hồng 

Phong 
 VĐV 

41 Ngô Quốc Triệu Taekwondo 08/09/2007 11B2 THPT Lê Ích Mộc  VĐV 

42 Phạm Thị Trúc Quỳnh Taekwondo 08/09/2006 12A8 THPT Lê Chân  VĐV 

43 Lê Bảo Ngọc Taekwondo 30/09/2007 11B4 
THPT Trần Hưng 

Đạo 
 VĐV 

44 Hà Molisa Taekwondo 28/12/2008 10C3 
THPT Trần 
Nguyên Hãn 

 VĐV 

45 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Taekwondo 17/06/2007 11B13 THPT Kiến An  VĐV 

46 Vũ Vũ Xuân Mai Taekwondo 16/02/2007 11B1 THPT Lê Ích Mộc  VĐV 

47 Phạm Thị Quỳnh Taekwondo 25/03/2007 11B5 
THPT Lý Thường 

Kiệt 
 VĐV 

48 Vũ Thị Yến Nhi Taekwondo 15/07/2008 10A5 
THPT Lương Thế 

Vinh 
 VĐV 

49 Đinh Đức Duy Taekwondo 08/01/2007 11B3 
TT GDNN- 

GDTX Vĩnh Bảo 
 VĐV 

50 Nguyễn Văn Trường Taekwondo 08/11/2006 12C2 
THPT Phan Đăng 

Lưu 
 VĐV 

51 Đỗ Thanh Thủy Taekwondo 18/10/2006 12A4 THPT Lê Ích Mộc  VĐV 



 
 
 
 

  

52 Trần Phương Anh Taekwondo 06/01/2007 11B11 
THPT 

 Kiến An 
 VĐV 

53 Lê Thị Hải Quỳnh Taekwondo 11/09/2008 10C1 
THPT 

 Kiến An 
 VĐV 

54 Bùi Xuân Huy Taekwondo 13/09/2007 11B1 
THPT 

 Lê Chân 
 VĐV 



15. Môn TD Aerobic: 
 

TT Họ và tên 
Môn 
TT 

Giới 
tính 

Năm 
sinh 

Lớp Đơn vị 
Nhiệm 

vụ 

1 Vũ Dương Phương Anh 
TD 

Aerobic 
Nữ 31/08/2007  

Thpt Lê Hồng 
Phong 

VĐV 

2 Nguyễn Hà Phương Anh 
TD 

Aerobic Nữ 25/11/2007  
Thpt Lê Hồng 

Phong 
VĐV 

3 Nguyễn Ngọc Diệp 
TD 

Aerobic Nữ 01/07/2006  
Thpt Lê Hồng 

Phong 
VĐV 

4 Bùi Khánh Linh 
TD 

Aerobic Nữ 20/04/2007  
Thpt Lê Hồng 

Phong 
VĐV 

5 Trần Thị Kim Phượng 
TD 

Aerobic Nữ 28/07/2006  
Thpt Lê Hồng 

Phong 
VĐV 

6 Nguyễn Trang Thảo 
TD 

Aerobic Nữ 18/03/2007  
Thpt Lê Hồng 

Phong 
VĐV 

7 Phạm Thị Phương Thảo 
TD 

Aerobic Nữ 30/01/2007  
Thpt Lê Hồng 

Phong 
VĐV 

8 Lưu Bội Trân 
TD 

Aerobic 
Nữ 11/02/2007  

Thpt Lê Hồng 
Phong 

VĐV 

9 Bùi Phương Uyên 
TD 

Aerobic Nữ 30/05/2007  
Thpt Lê Hồng 

Phong 
VĐV 

10 Nguyễn Trần Hải Ánh 
TD 

Aerobic Nữ 02/09/2008 10C2 
Thpt Phạm 
Ngũ Lão 

VĐV 

11 Dương Thị Minh Ngọc 
TD 

Aerobic Nữ 23/05/2006 12A5 
Thpt Phạm 
Ngũ Lão 

VĐV 

12 Đỗ Ngọc Hà 
TD 

Aerobic Nữ 11/09/2008 10C8 
Thpt Phạm 
Ngũ Lão 

VĐV 

13 Hà Ngọc Hiền Mai 
TD 

Aerobic 
Nữ 08/03/2007 11B3 

Thpt Phạm 
Ngũ Lão 

VĐV 

14 Nguyễn Thị Diễm My 
TD 

Aerobic Nữ 12/10/2008 10C10 
Thpt Phạm 
Ngũ Lão 

VĐV 

15 Nguyễn Nhung 
TD 

Aerobic 
Nữ 11/08/2008 10C8 

Thpt Phạm 
Ngũ Lão 

VĐV 

16  Bùi Thu Trang        
TD 

Aerobic Nữ 16/09/2008 10C7 
Thpt Phạm 
Ngũ Lão 

VĐV 

17 Lại Vũ Quỳnh Hương 
TD 

Aerobic Nữ 10/11/2007 10C8 
Thpt Phạm 
Ngũ Lão 

VĐV 

18 Dương Thị Thái Ngọc 
TD 

Aerobic Nữ 23/05/2006 12A5 
Thpt Phạm 
Ngũ Lão 

VĐV 

 
 


